
ỊCH VỤ TH

i: Quý khách hàng

STT Tên và Quy cách sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn Giá

Cửa đi:

 - Kính 5 ly

 - Nhốm sơn tĩnh điện (25x50 + đứng 90)

Cửa đi:

 - Kính 5 ly

 - Nhôm sơn tĩnh điện (25x50 + đứng 70)

Vách nhôm kính:

 - Kính trắng 5 ly

 - Nhôm sơn tĩnh điện (25x50 + nẹp U)

Vách nhôm kính:

 - Kính 5 ly 

 - Nhôm sơn tĩnh điện (25x76 + nẹp sập)

2 900x2200 m
2 800.000

1 900x2200 m
2 850.000

850.000m
2

m
2 850.0003 3m x 2.5m=7m

2

4 3m x 2.5m=7m
2
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 - Nhôm sơn tĩnh điện (25x76 + nẹp sập)

5 Vách kính 10ly thường (nẹp sập 25) 3m x 2.5m=7m
2

m
2 1.100.000

Cửa lùa:

 - Kính 5 ly

 - Nhôm sơn tĩnh điện

Cửa lật:

 - Kính 5 ly

 - Nhôm sơn tĩnh điện

Cửa kính cường lực 

Bản lề, tay nắm… chọn bộ

12 Vách kính, cửa nhôm hệ >7m
2

m
2 1.500.000

13 Cửa nhôm vách kính Giả Window >7m
2

m
2 2.000.000

m
2

m
2

900.0003x2,5=7m2 m211

Ghi chú:

 - Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%

9 1200x1500 m
2 900.000

10 1200x1500 m
2 900.000

7 Vách kính 10 ly temper (nẹp sập 25) 3m x 2.5m=7m
2 1.100.000

8 Vách kính 12 ly temper (nẹp sập 38) 3m x 2.5m=7m
2 1.250.000

m
26 Vách kinh 12 ly thường (nẹp sập 38) 3m x 2.5m=7m

2

 - Với những sản phẩm không có trong bảng báo giá này, hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn một 

- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

- Sản phẩm được bảo hành 01 năm

1.250.000

Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!

 - Với những sản phẩm không có trong bảng báo giá này, hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn một 
cách tốt nhất.


